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Hướng dẫn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ 16/10/2023
Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và ban hành kèm theo hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu.
Theo đó, Thông tư 16/2023/TT-BCT hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đối với đơn vị bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan một số nội dung như sau:
Hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản) hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng là tiếng Việt.
Các bên có thể thỏa thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng.
Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2023/TT-BCT .
Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và có hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP gửi Bên bán điện.
Trường hợp Bên mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền của các hộ dùng chung khác.
Các hộ dùng chung phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 104/2022/NĐ-CP . Tại hợp đồng phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.
Trường hợp Bên mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.
Chủ thể ký hợp đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu của Bên mua điện.
Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Thông tư 16/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/10/2023 và thay thế Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 và Thông tư 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022.
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Căn cứ
Luật Điện lực
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số
96/2022/NĐ-CP
ngày 29 tháng 11 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công
Thương;
Căn cứ Nghị định số
137/2013/NĐ-CP
ngày 21 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Điện lực
và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
;
Nghị định số
08/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số
17/2020/NĐ-CP
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định
số
104/2022/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2022 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp,
xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp
dịch vụ công;
Theo đề nghị của Cục
trưởng Cục Điều tiết điện lực;
Bộ trưởng Bộ Công
Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích
sinh hoạt.
Điều
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một
số nội dung của hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt và ban hành hợp
đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt theo mẫu.
Điều
2. Đối tượng áp dụng
Đơn vị bán lẻ điện
(sau đây viết tắt là Bên bán điện).
Khách hàng sử dụng điện
phục vụ mục đích sinh hoạt (sau đây viết tắt là Bên mua điện).
Cơ quan, tổ chức,
cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Hình thức hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Hợp đồng mua
bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải được thể hiện bằng văn bản dưới dạng
giấy (hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản)
hoặc dữ liệu điện tử (đối với dữ liệu điện tử, Bên mua điện có thể tra cứu và tải
về tại Cổng thông tin điện tử của Bên bán điện). Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng
là tiếng Việt.
Các bên có thể thỏa
thuận sử dụng thêm tiếng dân tộc khác của Việt Nam hoặc tiếng nước ngoài. Trong
trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt với bản tiếng dân tộc khác của
Việt Nam hoặc bản tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu
tiên áp dụng.
Hợp đồng mua
bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt phải thực hiện theo
mẫu
tại Phụ lục
ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Chủ thể ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Chủ thể ký hợp
đồng của Bên mua điện là người đại diện của Bên mua điện đáp ứng đủ điều kiện
quy định tại
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
ngày
21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ
tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (sau đây viết tắt là Nghị định số
104/2022/NĐ-CP
) và có hồ sơ đề nghị đăng ký
mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại
khoản 2 Điều 8 Nghị
định số 104/2022/NĐ-CP
gửi Bên bán điện.
Trường hợp Bên
mua điện gồm nhiều hộ sử dụng điện chung ký 01 hợp đồng thì chủ thể ký hợp đồng
của Bên mua điện là đại diện số hộ dùng chung ký hợp đồng và có văn bản ủy quyền
của các hộ dùng chung khác. Các hộ dùng chung phải đáp ứng đủ điều kiện quy định
tại
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
. Tại hợp đồng
phải ghi rõ số hộ dùng chung (có danh sách kèm theo) và giá bán điện được áp dụng
theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.
Trường hợp Bên
mua điện là người thuê nhà để ở thì chủ thể ký hợp đồng của Bên mua điện được
xác định theo quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành.
Chủ thể ký hợp
đồng của Bên bán điện là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của
Đơn vị bán lẻ điện có lưới điện phân phối đủ khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu
cầu của Bên mua điện.
Điều 5. Thời hạn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thời hạn của hợp
đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn
của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày chấm dứt hợp
đồng theo quy định của pháp luật.
Điều
6. Tổ chức thực hiện
Cục Điều tiết điện lực
có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp
đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt trong phạm vi cả nước.
Sở Công Thương có
trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hợp đồng
mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt trong phạm vi quản lý.
Bên bán điện có trách
nhiệm: đăng ký, đăng ký lại hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công bố công khai hợp đồng theo mẫu, điều
kiện giao dịch chung và tuân thủ các quy định khác có liên quan tại
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
và các văn
bản hướng dẫn thi hành.
Điều
7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực
từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
Thông tư số
19/2014/TT-BCT
ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương ban hành
mẫu Hợp đồng
mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
và Thông tư số
38/2022/TT-BCT
ngày 30 tháng 12 năm 2022 bãi bỏ khoản
1 Điều 2 Thông tư số
19/2014/TT-BCT
ngày 18
tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích
sinh hoạt
hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Các hợp đồng đã ký trước
thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời
hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải tuân thủ các
quy định của
Luật Điện lực
, các văn bản hướng
dẫn thi hành và có thể thỏa thuận bổ sung các nội dung mới phù hợp với
hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục
ban hành kèm theo Thông
tư này. Trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên có nhu cầu ký lại hợp đồng
trước thời hạn, hai bên xem xét, thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng. Việc
ký lại hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Trong quá trình thực
hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư và
Phụ lục
ban hành kèm theo Thông tư này sửa đổi, bổ sung
hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.
Trong quá trình thực
hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm
đề nghị Cục Điều tiết điện lực chủ trì nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công
Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.
Nơi nhận:- Văn phòng Tổng Bí thư;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;- Tòa án Nhân dân tối cao;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Công báo;- Kiểm toán nhà nước;- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;- Lưu: VT, PC, ĐTĐL. KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Sinh Nhật Tân
PHỤ LỤC
HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT THEO MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …
HỢP ĐỒNG
MUA BÁN ĐIỆN PHỤC
VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Mã số hợp đồng…………….
Căn cứ
Bộ luật Dân sự
ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ
Luật Điện lực
ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
ngày 17
tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định
số
137/2013/NĐ-CP
ngày 21 tháng 10 năm 2013
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Điện lực
và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
;
Nghị định số
08/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số
17/2020/NĐ-CP
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện
đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định
số
104/2022/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2022
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính,
cung cấp dịch vụ công;
1
Căn cứ nhu cầu
mua điện của Bên mua điện,
Chúng tôi gồm:
Bên bán điện
(Bên A)
:
....................................................................................
Địa chỉ trụ sở
chính: ........................................................................................
Điện thoại:
.......................................................................................................
Email:
..............................................................................................................
Mã số thuế:
......................................................................................................
Tài khoản số:
...................................Tại Ngân hàng: .......................................
Đại diện là ông
(bà): ........................Chức vụ:
................................................
Theo Văn bản ủy
quyền số: .................... ngày............ tháng........ năm ..........
của ông (bà) .............................................chức
vụ ...............................................
..
2
[Các bên thống nhất
tại hợp đồng này, Công ty Điện lực/Điện lực ...................là đơn vị trực
thuộc Bên A, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật,
sẽ đại diện cho Bên A chịu trách nhiệm triển khai, quản lý và thực hiện hợp đồng
và có các thông tin cụ thể như sau:
Mã số thuế:
......................................................................................................
Địa chỉ:
............................................................................................................
Email:
..............................................................................................................
Tài khoản số:
.................................Tại Ngân hàng:
......................................]
3
Bên mua điện
(Bên B)
4
:..................................................................................
Địa chỉ:
............................................................................................................
Điện thoại:
.......................................................................................................
Email:
..............................................................................................................
Mã số thuế
5
:.....................................................................................................
Tài khoản số:
................................... Tại Ngân hàng:
.....................................
6
Đại diện là ông
(bà)
7
:
......................................................................................
Chức vụ (áp dụng
cho tổ chức):
.......................................................................
Số CMT/CCCD/hộ
chiếu: ................ Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ...........
(Theo Văn bản ủy
quyền số: .............................. ngày
...........
tháng ........ năm ........... của ông (bà)
................................
8
Chức vụ
(áp dụng cho tổ chức): ...............................................)
[Số hộ dùng
chung: ................. (danh sách cụ thể đính kèm hợp đồng này).]
9
Hai bên thỏa thuận
ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt với những nội dung sau:
Điều 1. Các nội dung cụ thể
Hai bên thống
nhất áp dụng CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG kèm theo hợp đồng này.
Địa chỉ sử dụng
điện:
.................................................................................
Vị trí xác định
chất lượng điện:
.................................................................
Vị trí lắp đặt
thiết bị đo đếm điện:
.............................................................
Trong quá trình
thực hiện hợp đồng này, những người sau đây có thể đại diện Bên B để chứng kiến
và ký biên bản treo, tháo, lắp đặt thiết bị đo đếm điện tại thời điểm Bên A
treo, tháo, lắp đặt thiết bị đo đếm điện:
a) C
hủ thể ký hợp đồng □;
b) Người được Bên B ủy
quyền, bao gồm: Một thành viên khác có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia
đình/hộ dùng chung Bên B □; Người được ủy quyền khác:
.....................................
Ngày ghi chỉ số
công tơ:
.............................................................................
Hình thức và
thời hạn thanh toán:
a) Áp dụng linh
hoạt một hoặc nhiều hình thức thanh toán sau: Trích nợ tự động
□
; Thanh toán điện
tử
□
;
Chuyển khoản
□
; Qua điểm thu
□
; Hình thức khác:
..................................................
b) Thời hạn thanh
toán tiền điện: ................ ngày kể từ ngày Bên A thông báo thanh toán lần
đầu của kỳ thanh toán.
Hình thức
thông báo, trao đổi thông tin:
Áp dụng linh hoạt
một hoặc nhiều hình thức gửi/nhận thông báo thanh toán và thông báo, trao đổi
thông tin khác (bao gồm cả việc chậm thanh toán,
ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện
,
thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ,
treo
,
tháo
, lắp đặt
thiết bị
đo đếm điện
,…) sau: Email
□
; Điện thoại/SMS
□
; Ứng dụng nhắn
tin
□
;
Ứng dụng chăm sóc khách hàng của Bên A
□
; Hình thức khác: ...........................
Đối với các thông
tin đề nghị giữa các bên, nếu không có quy định khác, trong thời hạn 07 ngày kể
từ ngày nhận được đề nghị, bên nhận đề nghị phải có sự phản hồi đồng ý hay
không đồng ý về đề xuất của bên gửi đề nghị.
[8. Hai bên thống
nhất tại hợp đồng này, chứng từ thanh toán đối với mọi khoản thanh toán theo
quy định tại hợp đồng sẽ được Công ty Điện lực/Điện lực...................................
phát hành cho Bên B và Bên B thực hiện việc thanh toán cho Công ty Điện lực/Điện
lực.......................................]
10
Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức
phạt đối với nhiều vi phạm được hai bên thỏa thuận
:
11
............% phần giá trị nghĩa vụ hợp đồng bị vi
phạm.
Hai bên thỏa
thuận lựa chọn một hoặc nhiều phương thức giải quyết tranh chấp sau đây
12
: Thương lượng
□
; Hòa giải
□
; Trọng tài
□
; Tòa án
□
.
Điều 2. Những thỏa thuận khác
13
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Điều 3. Điều khoản thi hành
1.
Hợp đồng
này có hiệu lực từ ngày ...
tháng ... năm ... [
hoặc từ ngày ký hợp đồng
] đến ngày ... tháng ... năm
... [
hoặc đến ngày hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận tại hợp đồng này hoặc
theo quy định của pháp luật
].
14
Trong thời
gian thực hiện, một trong hai bên có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ
sung nội dung đã ký trong hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để
cùng nhau giải quyết./.
ĐẠI
DIỆN BÊN B(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và
đóng dấu15) ĐẠI
DIỆN BÊN A(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và
đóng dấu)
1 Trong quá trình thực hiện ký kết hợp đồng, trường
hợp các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
bằng các văn bản mới thì cập nhật theo các văn bản mới.
2 Áp dụng trong trường hợp đại diện theo ủy quyền.
3 Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế
của Bên bán điện, trường hợp không phát sinh thì bỏ nội dung này.
4 Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế
của Bên mua điện là tổ chức/cá nhân/hộ gia đình.
5 Thông tin dành cho Bên mua điện là tổ chức.
6 Thông tin dành cho Bên mua điện là tổ chức.
7 Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế
của Bên mua điện (như hộ dùng chung, tổ chức,...), trường hợp không phát sinh
thì bỏ nội dung này.
8
Lựa chọn và ghi
thông tin cho phù hợp với thực tế của bên ủy quyền trong trường hợp Bên mua điện
là tổ chức hoặc nhiều hộ dùng chung ký 01 hợp đồng; đối với đại diện cho các hộ
dùng chung có thể có nhiều văn bản ủy quyền hoặc 01 văn bản ủy quyền của nhiều
hộ dùng chung tùy theo tình hình thực tế.
9 Áp dụng cho trường hợp Bên mua điện là nhiều hộ
dùng chung ký 01 hợp đồng.
10 Lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế
của Bên bán điện, trường hợp không phát
sinh thì bỏ nội
dung này.
11 Hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp
luật.
12
Trong trường hợp hai
bên thỏa thuận lựa chọn từ hai phương thức giải quyết tranh chấp trở lên thì
trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
13
Hai bên có quyền thỏa
thuận các nội dung phù hợp với thực tế mua bán điện giữa hai bên đảm bảo nội
dung thỏa thuận
khác không trái với quy định pháp luật hiện hành.
14 Lựa chọn một trong hai cách ghi thời hạn phù hợp.
15 Trường hợp Bên B là tổ chức thì phải ký và ghi đầy
đủ họ tên, chức vụ và đóng dấu.
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
(Kèm theo hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt)
Điều 1. Tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ
Chất lượng điện
năng
a) Chất lượng điện
năng được xác định tại vị trí theo thỏa thuận trong hợp đồng;
b) Điện áp và tần
số phải đảm bảo theo quy định tại
khoản 1 Điều 15 Nghị định số
137/2013/NĐ-CP
ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của
Luật Điện lực
và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
(sau đây viết tắt là Nghị định số
137/2013/NĐ-CP
).
Đo đếm điện
năng
a)
Điện năng sử dụng được xác định qua
thiết bị đo đếm
điện và hệ
số nhân của thiết bị đo đếm điện. Hệ số nhân được thể hiện trong biên bản treo,
tháo thiết bị đo đếm điện;
b) Thiết bị đo đếm điện
được kiểm định theo quy định của pháp luật;
c) Khi treo, tháo, lắp đặt
thiết bị đo đếm điện phải lập biên bản có xác nhận của Bên B phù hợp với nội
dung đã thỏa thuận tại khoản 4 Điều 1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này.
Biên bản được thể hiện dưới dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử.
Điều
2. Giá điện, phương thức và thời hạn thanh toán
Ghi chỉ số công tơ
a) Bên A ghi chỉ số công
tơ vào ngày ấn định hàng tháng, có thể dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số trước
hoặc sau một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về
dân sự. Ngày ghi chỉ số công tơ được thể hiện là ngày cuối của chu kỳ ghi chỉ số
trên hóa đơn tiền điện;
b) Trong quá trình thực
hiện hợp đồng, Bên A được quyền thỏa thuận thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ
hàng tháng đã được ấn định trước đó thông qua văn bản thông báo (dưới dạng giấy
hoặc dữ liệu điện tử) phù hợp với nội dung đã thỏa thuận tại khoản 7 Điều 1
(Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này gửi đến Bên B và phải được Bên B đồng ý.
Việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ chỉ được thực hiện sau khi hai bên đã thống
nhất. Thỏa thuận giữa hai bên là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
Giá điện
a) Giá bán lẻ điện sinh
hoạt thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên A có trách
nhiệm thông báo giá bán lẻ điện sinh hoạt của Bên A cho Bên B trước khi ký hợp
đồng và khi có sự thay đổi giá bán lẻ điện sinh hoạt;
b) Khi giá điện thay đổi được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì giá mới được áp dụng và các bên
không phải ký lại hợp đồng.
Thanh toán tiền điện:
Bên B thanh toán tiền điện cho Bên A mỗi tháng một lần bằng tiền Việt Nam theo
hình thức và trong thời hạn hai bên đã thỏa thuận tại khoản 6 Điều 1 (Các nội
dung cụ thể) của hợp đồng này và phải thanh toán đủ số tiền ghi trong hóa đơn.
Trường hợp Bên B không
trả tiền điện và đã được Bên A thông báo 02 (hai) lần thì sau 15 ngày, kể từ
ngày thông báo lần đầu tiên, Bên A có quyền ngừng cấp điện. Bên A phải thông
báo thời điểm ngừng cấp điện cho Bên B trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về
thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra trong trường hợp đã tuân thủ nghĩa vụ
thông báo tại quy định Điều này. Sau khi Bên B thanh toán tiền điện và thực hiện
đầy đủ thủ tục đề nghị cấp điện trở lại theo quy định pháp luật về điện lực
(bao gồm cả chi phí cấp điện trở lại) thì Bên A phải thực hiện cấp điện trở lại
theo quy định của pháp luật về điện lực.
Trường hợp không đồng
ý về số tiền điện phải thanh toán, hai bên thực hiện như sau:
a) Bên B có quyền yêu cầu
Bên A xem xét lại số tiền điện phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của Bên
B, Bên A có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày;
b) Trường hợp không đồng ý
với cách giải quyết của Bên A, Bên B có thể tiến hành giải quyết bằng các
phương thức giải quyết tranh chấp đã được hai bên thỏa thuận tại hợp đồng này;
c) Trong thời gian chờ giải
quyết về số tiền điện phải thanh toán, Bên B vẫn phải thanh toán tiền điện theo
chứng từ thanh toán do Bên A phát hành và Bên A không được ngừng cấp điện.
Trong trường hợp Bên B không trả tiền điện thì Bên A thực hiện ngừng cấp điện
và cấp điện trở lại theo quy định tại khoản 4 Điều này;
d) Bên A phải hoàn trả lại
tiền điện thực tế đã thu vượt hoặc được truy thu tiền điện còn thiếu của Bên B
(nếu có) sau khi có kết quả giải quyết tranh chấp về số tiền điện phải thanh
toán.
Điều
3.
Quyền và nghĩa vụ của Bên A
Được vào khu vực quản
lý của Bên B để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, sửa chữa, thay thế thiết bị đo đếm
điện đối với thiết bị đo đếm điện đặt trong khu vực quản lý của Bên B và liên hệ
với Bên B để giải quyết các vấn đề liên quan đến
hợp
đồng
. Việc cử người vào khu vực quản lý của Bên B phải thực hiện theo
quy định của pháp luật có liên quan.
Bảo đảm lưới điện và
các trang thiết bị điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Bảo đảm cung cấp điện
cho Bên B đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn, trừ
trường hợp
lưới điện phân phối bị quá tải theo
xác nhận của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan được ủy quyền.
Thực hiện ngừng, giảm
mức cung cấp điện, khôi phục kịp thời việc cấp điện cho Bên B theo quy định của
pháp luật.
Thông báo cho Bên B biết
trước thời điểm ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày bằng cách
thông báo trong 03 ngày liên tiếp
trên phương tiện thông tin đại chúng
hoặc bằng một trong các hình thức thông tin khác được hai bên thỏa thuận tại khoản
7 Điều 1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này khi có kế hoạch ngừng, giảm mức
cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện.
Trường hợp Bên A đã tạm
ngừng cung cấp điện theo yêu cầu của Bên B, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày
nhận được thông báo của Bên B về việc tiếp tục sử dụng điện, Bên A phải cấp điện
trở lại cho Bên B sau khi Bên B đã thực hiện đầy đủ thủ tục đề nghị cấp điện trở
lại theo quy định của pháp luật về điện lực.
Bên A được phép thu
chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo quy định về phương pháp xác định và mức
chi phí ngừng, cấp điện trở lại do Bộ Công Thương ban hành.
Trong thời hạn 15 ngày
kể từ khi nhận được thông báo của Bên B về một trong các nội dung sau đây: mục
đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện; thay đổi số hộ dùng chung đã đăng
ký trong hợp đồng; thay đổi định mức sinh hoạt; có nhu cầu chấm dứt hợp đồng
thì Bên A có trách nhiệm kiểm tra và thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp
đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
theo thỏa thuận tại hợp đồng này hoặc quy định của pháp luật
.
Thông báo cho Bên B về
thời điểm kết thúc hợp đồng theo hình thức đã được thỏa thuận tại khoản 7 Điều
1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày
hợp đồng kết thúc.
Đơn phương chấm dứt hợp
đồng khi Bên B không sử dụng điện quá 06 tháng liên tục mà không thông báo trước
cho Bên A hoặc Bên B không còn đáp ứng đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán điện
phục vụ mục đích sinh hoạt quy định tại
khoản 1 Điều 11 Nghị định
số 137/2013/NĐ-CP
(đã được sửa đổi, bổ sung bởi
khoản 1 Điều
8 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP
). Trình tự, thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng
được thực hiện theo quy định của
Bộ luật Dân sự
Bảo vệ thông tin của
Bên B, không được phép thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Bên B cho
Bên thứ ba khác khi chưa được sự đồng ý của Bên B theo quy định của pháp luật về
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định pháp luật khác có liên quan.
Cảnh báo về khả năng
gây mất an toàn sử dụng điện, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của
Bên B hoặc các bên có liên quan và thông báo về các biện pháp bảo đảm an toàn sử
dụng điện cho Bên B theo quy định của pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật.
Điều
4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Yêu cầu Bên A: bảo đảm
chất lượng điện năng tại vị trí đã
thỏa thuận
trong hợp đồng; kiểm tra chất lượng điện, tính chính xác của thiết bị đo đếm điện,
số tiền điện phải thanh toán; kịp thời khôi phục việc cấp điện sau khi mất điện.
Tạo điều kiện thuận lợi
cho Bên A kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, sửa chữa, thay thế thiết bị đo đếm điện
đối với thiết bị đo đếm điện đặt trong khu vực quản lý của Bên B.
Thông báo ngay cho Bên
A khi phát hiện thiết bị đo đếm điện bị hư hỏng hoặc nghi ngờ chạy không chính
xác, khi phát hiện những hiện tượng bất thường có thể gây mất điện, mất an toàn
cho người và tài sản.
Thông báo cho Bên A
trước 15 ngày trong
trường hợp thay đổi
mục
đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá điện; thông báo ngay cho Bên A khi thay
đổi số hộ dùng chung đã đăng ký trong hợp đồng, thay đổi định mức sinh hoạt, có
nhu cầu chấm dứt hợp đồng.
Thông báo cho Bên A biết
trước 05 ngày kể từ ngày có nhu cầu tạm ngừng sử dụng điện liên tục trên 06
tháng; thông báo ngay cho Bên A khi Bên B không còn quyền sở hữu, quản lý, sử dụng
hợp pháp địa điểm sử dụng điện.
Chịu trách nhiệm quản
lý tài sản, đảm bảo an toàn đối với đường dây dẫn điện từ sau thiết bị đo đếm
điện đến nơi sử dụng điện. Không được tự ý cung cấp điện cho hộ sử dụng điện
khác.
Thanh toán tiền điện
hàng tháng đầy đủ, đúng thời hạn theo hợp đồng.
Không được tự ý tháo gỡ,
di chuyển thiết bị đo đếm điện. Khi có nhu cầu di chuyển thiết bị đo đếm điện
sang vị trí khác phải được sự đồng ý của Bên A và phải chịu toàn bộ chi phí di
chuyển.
Không trộm cắp điện dưới
mọi hình thức. Trường hợp có hành vi trộm cắp điện, Bên B sẽ phải chịu trách
nhiệm theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về
hình sự và nếu gây ra thiệt hại khác cho Bên A thì phải bồi thường thiệt hại
theo quy định của pháp luật về dân sự.
Quyền và nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật.
Điều
5.
Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm
hợp đồng
Các hành vi vi phạm hợp
đồng
a) Các hành vi vi phạm của
Bên A
Không bảo đảm chất lượng
điện năng quy định tại Điều 1 (Các điều khoản chung) của hợp đồng này, trừ trường
hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự; ghi sai chỉ số công
tơ, tính sai tiền điện trong hóa đơn; khi Bên B có văn bản đề nghị và đáp ứng đủ
điều kiện về việc tăng số hộ dùng chung mà Bên A không thực hiện điều chỉnh;
các hành vi khác vi phạm các quy định pháp luật về mua bán điện.
b) Các hành vi vi phạm của
Bên B
Sử dụng điện sai mục đích
có mức giá cao hơn mức giá đã thỏa thuận trong hợp đồng; chậm trả tiền điện theo
quy định của pháp luật; khi giảm số hộ dùng chung mà không thông báo cho Bên A;
các hành vi khác vi phạm các quy định về mua bán điện.
Bồi thường thiệt hại
a) Khi Bên A có các hành
vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này và gây ra thiệt hại cho Bên B thì phải bồi
thường;
b) Khi Bên B có các hành
vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này và gây ra thiệt hại cho Bên A thì phải bồi
thường;
c) Số tiền bồi thường được
xác định theo phương pháp tại quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng
điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện do Bộ Công Thương ban hành.
Phạt vi phạm hợp đồng
Ngoài việc bồi thường thiệt
hại quy định tại khoản 2 Điều này các bên bị phạt vi phạm hợp đồng như sau:
a) Khi Bên A có các hành
vi vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều này và gây ra thiệt hại cho Bên B thì Bên A
bị phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt do hai bên thỏa thuận quy định tại
khoản 9 Điều 1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này;
b) Khi Bên B có các hành
vi vi phạm tại điểm b khoản 1 Điều này và gây ra thiệt hại cho Bên A thì Bên B
bị phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với mức phạt do hai bên thỏa thuận quy định tại
khoản 9 Điều 1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này.
Điều
6.
Giải quyết tranh chấp
Hai bên cam kết thực
hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo thỏa
thuận tại hợp đồng này và quy định của pháp luật.
Trường hợp phát sinh
tranh chấp, hai bên giải quyết tranh chấp theo phương thức đã được hai bên thỏa
thuận tại khoản 10 Điều 1 (Các nội dung cụ thể) của hợp đồng này theo quy định
của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về điện lực./.
Lưu trữ
Ghi chú
Ý kiến
Facebook
Email
In
Bài liên quan:
Hướng dẫn điền hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt mới nhất
04 đề xuất mới về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Đã có Thông tư 16/2023/TT-BCT về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Hướng dẫn hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt từ 16/10/2023
Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




